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PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM (4,5 điểm) 
Câu 1: (0,5 điểm) Chọn kết quả đúng điền vào chỗ chấm: 364 x 9 = .... x 364


A. 7                           B. 8                          C. 9                            D. 10

Câu 2: (0,5 điểm) Hình vừa có cặp cạnh song song, vừa có cặp cạnh vuông góc là hình nào?


A. Hình thoi                                                B. Hình chữ nhật              


C. Hình bình hành                                       D. Hình tam giác

Câu 3: (0,5 điểm) Một hình vuông có chu vi bằng 28 cm. Diện tích hình vuông đó là:

	A. 36 cm2
	B. 784 cm2
	C. 64 cm2
	D. 49 cm2


Câu 4: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính 500 000 + 5 × 6000 là:


A. 503 000               B. 53 000                   C. 530 000                 D. 30 000

Câu 5: (0,5 điểm) Một cửa hàng chuyển máy bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô khác, mỗi ô tô chuyển được 24 máy. Hỏi cả hai lần ô tô chuyển được bao nhiêu máy?


A. 168 máy             B. 120 máy                    C. 48 máy                 D. 30 máy

Câu 6: (0,5 điểm) Khoảng cách từ Sao Hoả đến Mặt Trời khoảng 214 261 742 km. Bạn Vân Anh nói rằng khoảng cách từ Sao Hoả đến Mặt Trời khoảng 214 260 000 km. Theo em, Vân Anh đã làm tròn số đến hàng ……………………………………
Câu 7: (1,5 điểm) Khối lượng giấy vụn thu gom được của khối lớp Bốn được biểu thị ở biểu đồ cột sau: (Điền vào chỗ trống và giải bài toán)
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a) Các lớp của khối lớp Bốn thu gom được ……….  kg giấy vụn?

b) Trung bình mỗi lớp của khối lớp Bốn thu gom được …….. kg giấy vụn?

c) Tất cả số giấy vụn sau khi thu gom được bán với giá 3 000 đồng mỗi ki-lô-gam. Số tiền thu được sau đó được quyên góp vào quỹ giúp đỡ các trẻ em nghèo. Vậy khối lớp Bốn đã quyên góp được ………………đồng vào quỹ giúp đỡ các trẻ em nghèo
PHẦN II.  TỰ LUẬN (5,5 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 
	37 435 + 245 356        …………………

…………………

…………………

…………………

…………………
	876 592 – 28 567         …………………

…………………

…………………

…………………

…………………
	34852 x 34               …………………

…………………

…………………

…………………

…………………
	43 075 : 35

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


Bài 2. (1 điểm) Tính theo cách thuận tiện nhất:
a. 3215: 5 + 1970: 5 + 2785: 5              
 b. 2024 x 33 + 2024 + 4048 x 33 

	…...………………………………..

……………………………………..

……………………………………..
	…...………………………………..

……………………………………..

…………………………………….


Bài 3. (2 điểm) Nhà An có 8 bao gạo tẻ cân nặng 400 kg và 2 bao gạo nếp cân nặng 20 kg. Hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?  
Bài giải

	

	

	

	


Bài 4. (0,5 điểm) Nam cùng các bạn đang chơi trò chơi “Tìm mật khẩu” để vào cung điện do Rô-bốt tổ chức.

Nam hỏi Rô-bốt: “Rô-bốt ơi, mật khẩu là gì nhỉ?”.

Rô bốt trả lời: “Mật khẩu là số trung bình cộng của các số có ba chữ số mà mỗi số có cả ba chữ số ghi trên ba tấm thẻ số có chứa các chữ số: 0; 7; 5 này đấy!”.

Mật khẩu mà Rô-bốt nói đến là…………………………………………………….
GV trông                             GV chấm lần 1                         GV chấm lần 2
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN I 
	TRẮC NGHIỆM  
	4,5

	1-5
	Mỗi phần khoanh đúng: 0,5đ (C- B- D – C- A)
	2,5

	6
	Điền đúng: Hàng chục nghìn
	0,5

	7
	Mỗi chỗ chấm điền đúng: 0,5đ: 
a) 264 kg

b) 44 kg

c) 792 000 đồng) 
	1,5

	PHẦN II
	TỰ LUẬN
	5,5

	1
	Tính đúng mỗi phép tính: 0,5đ
	2

	2
	Mỗi cách tính đúng: 0,5đ
	1

	3
	Trả lời và tính đúng 8 bao gạo tẻ và 2 bao gạo nếp: 0,75đ 

Trả lời và tính đúng trung bình mỗi bao cân nặng: 1đ 

 (lời giải đúng, phép tính ra kết quả sai – nửa số điểm mỗi phần)

      Đáp số: 0,25đ

Giải cách khác đúng điểm tương đương.
	2

	4
	(705 + 750 + 507 + 570) : 4 = 633
	0,5
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